7

	UBND TỈNH KON TUM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /TTr-SLĐTBXH
	Kon Tum, ngày         tháng      năm 2024     



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
—————
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Thực hiện Công văn số 3543/UBND-HTKT ngày 03/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật  Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ban ngành, nội dung thẩm định của Sở Tư pháp và hoàn thiện, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1. Sự cần thiết

Căn cứ Điều 4 Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH, UBND tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất và lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ. Đồng thời, Hệ số này để làm cơ sở xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất và lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ của các dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, bao gồm các Dịch vụ sự nghiệp công ở nhiều ngành, lĩnh vực như: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng; Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề, phim truyện do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ; Dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài...


Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH thì tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất và lao động chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ  xác định trên cơ sở hệ số lương cấp bậc, hệ số phụ cấp lương của lao động thực hiện sản phẩm, dịch vụ công nhân với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định và hệ số điều chỉnh tăng thêm theo từng vùng. 


Mức lương theo tháng của chức danh, công việc trong từng loại lao động trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công, được xác định theo công thức: MLth = (Hcb + Hpc) x MLcs x (1 + Hđc). Trong đó, Hcb là hệ số lương cấp bậc (gồm bậc và hệ số lương(
)), Hpc là hệ số phụ cấp lương (gồm: phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thu hút; phụ cấp chức vụ…) đã được xác định tại các Phụ lục của Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH; MLcs là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định; đối với hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc): Tại điểm d khoản 4 Điều 4 Thông tư quy định do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định(
). Đồng thời, Hệ số Hđc này để làm cơ sở xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất và lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ của các dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, bao gồm các Dịch vụ sự nghiệp công ở nhiều ngành, lĩnh vực như: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng; Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề, phim truyện do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ; Dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài...


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được quy định chi tiết tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 gồm: (1) Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng); (2) Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; (3) Dịch vụ chiếu sáng đô thị; (4) Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề, phim truyện do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ và tại Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 gồm:  Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


Do vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết và phù hợp.

2. Cơ sở pháp lý 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
; Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các văn bản, chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật có sự quản lý, điều tiết của nhà nước trong việc xác định chi phí tiền lương do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
Việc ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm xác định cụ thể hệ số điều chỉnh áp dụng theo từng vùng đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
2. Quan điểm 
Việc nghiên cứu, xây dựng Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp với quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia thực hiện sản phẩm, dịch vụ công xác định chi phí tiền lương đúng theo quy định.
Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải đảm bảo các quy định về thể thức văn bản quy phạm pháp luật; câu, từ rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; đúng các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương tham gia góp ý; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương, đơn vị soạn thảo đã đã tiếp thu, hoàn thiện nội dung và có văn bản(
) gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ nội dung Báo cáo số     /BC-STP ngày …/…/2024  của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Tờ trình, Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đơn vị soạn thảo đã tiếp thu chỉnh lý, bổ sung theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
Ngày …/…./2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn(
) gửi các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Kết quả lấy ý kiến như sau:

- Số Thành viên được gửi văn bản lấy ý kiến: 



…. TV

- Số Thành viên có văn bản tham gia ý kiến: 



…. TV

- Số Thành viên không tham gia ý kiến: 



… TV(
)
- Số Thành viên đồng ý với dự thảo quyết định: 


… TV
- Số Thành viên không đồng ý với dự thảo quyết định:

  .. TV

- Số Thành viên có ý kiến khác đối với dự thảo quyết định: 
…. TV(
)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định.
(có phụ lục tổng hợp ý kiến tham gia và tiếp thu, giải trình kèm theo)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH
1. Nội dung chính của dự thảo Quyết định: gồm 05 Điều:
- Điều 1: Quy định hệ số điều chỉnh.

- Điều 2: Nguyên tắc xác định
- Điều 3: Điều kiện áp dụng hệ số
- Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Điều 5: Tổ chức thực hiện.

V. ĐIỀU KIỆN VÀ NGUỒN LỰC BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Điều kiện thi hành 
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Dự kiến nguồn lực  
Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum không quy định thủ tục hành chính, không làm phát sinh thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý và không có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.
Việc tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau khi được ban hành và có hiệu lực) được đảm bảo thi hành không làm phát sinh thêm các chi phí và nguồn lực liên quan.
3. Những điều kiện khác cần xin ý kiến: Không.
Gửi kèm Tờ trình này gồm các tài liệu như sau: 
(1) Dự thảo Quyết định
(2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

(3) Văn bản tham gia góp ý của các đơn vị, địa phương 

(4) Các văn bản có liên quan.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp (P/h);

- Lưu: VT, LĐVL&GDNNNTKT.
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DỰ THẢO








� Trong từng loại lao động theo định mức kinh tế kỹ thuật do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở hệ số lương của từng loại lao động quy định tại Mục I và Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. 


� Nhưng không vượt quá hệ số 1,2 đối với địa bàn thuộc vùng I; không quá hệ số 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II; không quá hệ số 0,7 đối với địa bàn thuộc vùng III và không quá hệ số 0,5 đối với địa bàn thuộc vùng IV. Địa bàn thuộc vùng I, II, III, IV được thực hiện theo địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.


� Ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum


� Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2021/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1" \o "79/2021/NQ-HĐND" \t "_blank" �79/2021/NQ-HĐND� ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum


� Ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum


� Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2021/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1" \o "79/2021/NQ-HĐND" \t "_blank" �79/2021/NQ-HĐND� ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum


� Công văn số ……...


� Công văn số ……….


� Giám đốc: ……..


� Giám đốc: ………….





